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CHI TIẾT CỦA BỘ ĐỀ THI

Tên Bộ Đề Thi:  qn                                                                                                     Môn học :  An Toàn Lao Động

Thời gian thi :  60                                                                                       Giáo viên soạn đề :  (đã duyệt và ký tên)

Số câu hỏi :  250                                                                                           Ngày soạn đề :  14/09/2012 (NVKT: admin)





Câu 1:      Công tác bảo hộ lao động mang các tính chất:

A.      Khoa học kỹ thuật - kinh tế - quần chúng.

B.      Pháp luật - kinh tế - xã hội.

  C.      Pháp luật - khoa học kỹ thuật - quần chúng.
D.      Khoa học kỹ thuật - xã hội - kinh tế.

Câu 2:      Nội dung nào không phải là mục đích của bảo hô lao động.

A.      Nâng cao năng suất lao động.

B.      Phát triển bền vững nguồn nhân lự

C.      Thỏa mãn nhu cầu người lao động.

  D.      Phát triễn nguồn nhân lực.

Câu 3:      Công tác bảo hộ lao động có ý nghĩa về các mặt:

  A.      Chính trị - xã hội - kinh tế.

B.      Xã hội - kinh tế - pháp luật.

C.      Kinh tế - pháp luật - chính trị và nhân đạo.

D.      Xã hội – Kinh tế - Quốc

Câu 4:      Mục đích bảo hộ lao động là:

A.      Đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người lao động.

B.      Giảm tiêu hao và duy trì sức khỏe lâu dài.

C.      Mang lại năng suất lao động cao hơn.

  D.      Tất cả đều đúng.

Câu 5:       Ý nghĩa về mặt khoa học của công tác bảo hộ lao động là:

A.      Điều tra  điều kiện lao động. B.      Đánh giá điều kiện lao động. C.      Phân tích điều kiện lao động.
  D.      Điều tra – Đánh giá – Khảo sát – Phân tích điều kiện lao động.

Câu 6:       Nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động bao gồm các vấn đề:

A.      Kỹ thuật an toàn.

B.      Y học lao động và kỹ thuật vệ sinh.

C.      Kỹ thuật phòng chống cháy nổ.

 (
C
h
i
 
t
i
ế
t
 
đề
 
t
h
i
 
(
N
VKT
:
 
ad
m
i
n)
) (
P
age
 
1
 
of
 
37
)
D.      Kỹ thuật an toàn – Y học lao động và kỹ thuật vệ sinh – Kỹ thuật phòng chống cháy nổ.
 (
H
ệ
 
t
h
ố
ng
 
k
h
ả
o
 
t
h
í
 
C
TS
)







Câu 7:      Tai nạn lao động là

  A.      Là tai nạn gây ra những tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động, gây tử vong xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

B.      Tai nạn lao động là các tai nạn do tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại, bất thường làm cho người lao động mất khả năng lao động tạm thời hay vĩnh viễn chỉ trong thời gian làm việ
C.      Tai nạn lao động là tai nạn gây chấn thương ngất hay hủy hoại bất kỳ bộ phận nào của cơ thể người lao động trong mọi trường hợp.
D.      Tai nạn lao động là tai nạn gây hủy hoại bất kỳ bộ phận nào của cơ thể người lao động trong mọi trường hợp.

Câu 8:      Theo mức độ tai nạn thì tai nạn lao động bao gồm:

A.      Tai nạn lao động nhẹ - chấn thương – bệnh nghề nghiệp.

  B.      Tai nạn lao động chết người – tai nạn nặng – tai nạn nhẹ.

C.      Tai nạn lao động nặng – nhiễm độc cấp tính – nhiễm độc mãn tính.

D.      Nhiễm độc nghề nghiệp – chấn thương – bệnh nghề nghiệp.

Câu 9:      Bệnh nghề nghiệp là:

  A.      Do tác dụng có tính chất thường xuyên của các chất độc lên cơ thể làm sức khỏe suy yếu dần.
B.      Do sự tác động lâu dài của một lượng tương đối ít của chất độc vào cơ thể.

C.      Do tác dụng có tính chất nhất thời của các chất độc lên cơ thể làm sức khỏe suy yếu dần

D.      Do sự tác động nhất thời của một lượng nhiều chất độc vào cơ thể.

Câu 10:      Tai nạn lao động do các nguyên nhân:

A.      Về tổ chức - về vệ sinh công nghiệp – về quản lý.

B.      Về kỹ thuật – về tổ chức – về quản lý.

  C.      Về kỹ thuật – về tổ chức - về vệ sinh công nghiệp
D.      Về tổ chức - về vệ sinh công nghiệp.

Câu 11:       Trong tính chất của công tác bảo hộ lao động thì tính chất pháp lý thể hiện ở chỗ:

A.      Chỉ áp dụng những ai đang trực tiếp thực hiện công việc.

  B.      Bắt buộc tất cả các đối tượng đều phải tham gia thực hiện.

C.      Chỉ cần các ngành, các cấp tự giác tham gia thực hiện.

D.      Không nhất thiết phải thể chế hóa thành luật lệ.

Câu 12:      Trong ba tính chất của công tác bảo hộ lao động thì:

A.      Công tác bảo hộ lao động chỉ cần đáp ứng một trong ba tính chất: Khoa học kỹ thuật – pháp luật – quần chúng.

B.      Công tác bảo hộ lao động chỉ cần đáp ứng hai trong ba tính chất: Khoa học kỹ thuật – pháp luật – quần chúng.

  C.      Công tác bảo hộ lao động buộc phải đáp ứng ba tính chất: Khoa học kỹ thuật – pháp luật – quần chúng.

D.      Công tác bảo hộ lao động không phải đáp ứng ba tính chất: Khoa học kỹ thuật – pháp luật – quần chúng.

Câu 13:      Lao động của con người:

  A.      Bao gồm các hoạt động cả thể chất và tinh thần để tạo nên sản phẩm tinh thần, giá trị vật chất.
B.      Là một hệ thống các hoạt động của con người để tạo nên của cải vật chất cho xã hội .





C.      Là một quá trình làm việc có tiêu hao sức lực.
D.      Là một quá trình làm việc tạo nên sản phẩm tinh thần

Câu 14:      Khoa học lao động bao gồm các lĩnh vực

A.      Quản lý lao động, trang bị kỹ thuật, thiết bị.

B.      Kinh tế lao động, nghiên cứu sự liên quan giữa con người và máy mó

  C.      Tổ chức thực hiện lao động, quản lý lao động, bảo hộ lao động.
D.      Bảo hộ lao động, kinh tế lao động, trang bị kỹ thuật.

Câu 15:      Khoa học lao động có nhiệm vụ

A.      Nghiên cứu sự liên quan giữa con người và môi trường

  B.      Trang bị kỹ thuật, thiết bị phù hợp với người lao động.
C.      Nghiên cứu sự tương quan giữa các máy móc và thiết bị

D.      Giảm thời gian làm việc cho người lao động

Câu 16:      Khoa học lao động có nhiệm vụ

  A.      Nghiên cứu sự liên quan giữa con người với máy móc, trang thiết bị.

B.      Nghiên cứu sự liên quan giữa con người và môi trường

C.      Nghiên cứu sự tương quan giữa các máy móc và thiết bị.

D.      Giảm thời gian làm việc cho người lao động

Câu 17:      Khoa học lao động có nhiệm vụ

  A.      Nghiên cứu sự liên quan giữa con người với máy móc, trang thiết bị.

B.      Trang bị kỹ thuật, thiết bị phù hợp sự phát triển của xã hội

C.      Nghiên cứu sự liên quan giữa con người và môi trường.

D.      Nghiên cứu sự liên quan giữa máy móc và thiết bị.

Câu 18:      Mục đích công tác bảo hộ lao động.

A.      Lọai trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình lao động.

B.      Đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

C.      Ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

  D.      Tất cả đều đúng.

Câu 19:      Mục đích công tác bảo hộ lao động.

A.      Loại trừ hoặc giảm thiểu các yếu tố nguy hiểm.

B.      Đảm bảo người lao động không mắc bệnh nghề nghiệp.

C.      Tăng năng suất lao động.

  D.      Tất cả đúng.

Câu 20:      Yếu tố quyết định trong hệ thống lao động:

A.      Phương thức kỹ thuật.

  B.      Con người.
C.      Tổ chức quản lý lao động.





D.      Trang thiết bị, kỹ thuật.

Câu 21:      Nhiễm độc mãn tính và nhiễm độc cấp tính:

A.      Đều gây hủy họai sức khỏe cho người lao động.

B.      Do tác động của chất độc vào cơ thể.

C.      Do tác động của chất độc vào cơ thể trong thời gian ngắn.

  D.      a, b đúng.

Câu 22:      Nguyên nhân gây tai nạn lao động là:

  A.      Vi phạm nguyên tắc, quy trình kỹ thuật, không trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

B.      Sử dụng nhân viên đúng  ngành nghề, có trình độ chuyên môn cao

C.      Được huấn luyện chuyên môn.

D.      Do hệ thống máy móc thiết bị hiện đại

Câu 23:      Nguyên nhân gây tai nạn lao động  là:

A.      Được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân tốt

  B.      Sử dụng nhân viên không đúng ngành nghề.

C.      Được huấn luyện chuyên môn

D.      Do hệ thống máy móc hoạt động tốt

Câu 24:      Nguyên nhân gây tai nạn lao động  là:

A.      Được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân tốt

B.      Sử dụng nhân viên không đúng ngành nghề.

  C.      Người lao động không được huấn luyện chuyên môn
D.      Do hệ thống máy móc hoạt động tốt

Câu 25:      Nguyên nhân nào không phải nguyên nhân gây tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

A.      Thao tác kỹ thuật không đúng.

B.      Thiết bị máy móc bị hỏng.

  C.      Thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về kỹ thuật an toàn.
D.      Dụng cụ cá nhân bị hỏng hoặc không phù hợp.

Câu 26:      Nguyên nhân nào thuộc nguyên nhân do tổ chức gây ra tai nạn lao động.

A.      Thao tác kỹ thuật không đúng.

B.      Chiếu sáng chỗ làm việc không đầy đủ.

C.      Thiếu hệ thống tín hiệu.

  D.      Thiếu và giám sát kỹ thuật không đầy đủ.

Câu 27:      Phương pháp phân tích nguyên nhân tai nạn lao động:

A.      Phương pháp phân tích thống kê.

B.      Phương pháp địa hình.

C.      Phương pháp chuyên khảo.





  D.      Bao gồm các phương pháp: Phân tích – Địa hình – Chuyên khảo

Câu 28:      Tại nạn điện nào sau đây không được gọi là chấn thương điện.

A.      Bỏng điện.

B.      Dấu vết điện.

C.      Kim loại hóa da.

  D.      Phá hủy các quá trình sinh lý trong cơ thể con người

Câu 29:      Trị số an toàn của cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua người là bao nhiêu?

A.      Lớn hơn 8mA.

  B.      Nhỏ hơn 8mA.
C.      Bằng 8mA.

D.      Không có trị số nào

Câu 30:      Trị số an toàn của cường độ dòng điện một chiều chiều chạy qua người là bao nhiêu?

A.      Lớn hơn 70mA.

  B.      Nhỏ hơn 70mA.

C.      Bằng 70mA.

D.      Không có trị số nào.
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)Câu 31:      Con đường dòng điện đi từ chân qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là bao nhiêu so với dòng điện qua người







Câu 32:      Con đường dòng điện đi từ tay qua tay thì phân lượng dòng điện qua tim là bao nhiêu so với dòng điện qua người

  A.      3.3%.

B.      3.4%. C.      3.5%. D.      3.6%.
Câu 33:      Con đường dòng điện đi từ tay trái qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là bao nhiêu so với dòng điện qua
người
A.      0.7%.

B.      1.7%.

C.      2.7%.

  D.      3.7%.
Câu 34:      Con đường dòng điện đi từ tay phải qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là bao nhiêu so với dòng điện qua người
A.      3.7%.

B.      4.7%.





C.      5.7%.
  D.      6.7%.

Câu 35:      Tần số dòng điện gây nguy hiểm nhất là:

A.      20 -40Hz.

  B.      40 -60Hz
C.      60 -80Hz

D.      80 -100Hz

Câu 36:      Tùy theo mức độ nguy hiểm khác nhau môi trường làm việc ảnh hưởng đến tai nạn điện được phân ra làm:

A.      2 loại

  B.      3 loại
C.      4 loại

D.      5 loại

Câu 37:      Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có  yếu tố nào?

  A.      Độ ẩm tương đối của môi trường luôn trên 75%

B.      Độ ẩm tương đối của môi trường luôn dưới 75%

C.      Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C

D.      Sàn nhà có điển trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện.

Câu 38:      Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có yếu tố nào?

  A.      Môi trường làm việc có bụi dẫn điện nhiều

B.      Độ ẩm tương đối của môi trường luôn dưới 75%

C.      Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C

D.      Sàn nhà có điển trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện.

Câu 39:      Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có yếu tố nào?

  A.      Mội trường có sàn nhà làm bằng vật liệu dẫn điện
B.      Độ ẩm tương đối của môi trường luôn dưới 75%

C.      Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C

D.      Sàn nhà có điển trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện.

Câu 40:      Trong môi trường làm việc đặc biệt  nguy hiểm dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có  yếu tố nào?

  A.      Môi trường rất  ẩm ướt, độ ẩm không khí xấp xỉ 100%
B.      Độ ẩm tương đối của môi trường luôn dưới 75%

C.      Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C

D.      Sàn nhà có điển trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện.

Câu 41:      Trong môi trường làm việc đặc biệt  nguy hiểm dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có  yếu tố nào?

  A.      Môi trường thường xuyên có hơi và khí độc

B.      Độ ẩm tương đối của môi trường luôn dưới 75%





C.      Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C
D.      Sàn nhà có điển trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện.

Câu 42:      Trong môi trường làm việc ít nguy hiểm dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có  yếu tố nào?

A.      Có ẩm hoặc bụi dẫn điện

B.      Môi trường có độ ẩm cao hơn 75%

C.      Nền nhà bằng các kim loại, bê tông dẫn điện

  D.      Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C

Câu 43:      Trong môi trường làm việc ít nguy hiểm dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có  yếu tố nào?

A.      Nhiệt độ của môi trường cao hơn 300C

B.      Môi trường có độ ẩm cao hơn 75%

C.      Nền nhà bằng các kim loại, bê tông dẫn điện

  D.      Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C

Câu 44:      Trong môi trường làm việc ít nguy hiểm dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có  yếu tố nào?

A.      Nhiệt độ của môi trường cao hơn 300C

B.      Môi trường có độ ẩm cao hơn 75%

C.      Nền nhà bằng các kim loại, bê tông dẫn điện

  D.      Không tồn tại bụi dẫn điện và khí độc

Câu 45:      Trong môi trường làm việc ít nguy hiểm dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có  yếu tố nào?

A.      Nhiệt độ của môi trường cao hơn 300C

B.      Môi trường có độ ẩm cao hơn 75%

C.      Nền nhà bằng các kim loại, bê tông dẫn điện

  D.      Con người không phải đồng thời tiếp xúc với cơ cấu kim loại có nối với đất và với vỏ kim loại của thiết bị điện.

Câu 46:      Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dễ gây ra các tai nạn về điện là môi  trường có yếu tố nào?

  A.      Nhiệt độ môi trường cao hơn 300C
B.      Độ ẩm tương đối của môi trường luôn dưới 75%

C.      Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C

D.      Sàn nhà có điển trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện

Câu 47:       Các nguyên nhân gây tai nạn điện thường gặp là gì?

  A.      Khoảng cách giữa người và đường dây cao thế gần hơn khoảng cách an toàn tối thiểu.
B.      Do con người chạm vào các máy móc sử dụng điện đang hoạt động

C.      Quá đông người làm việc.

D.      Không gian làm việc chật hẹp

Câu 48:      Các nguyên nhân gây tai nạn điện thường gặp là gì?

A.      Do tuân theo khoảng cách an toàn tối thiếu

B.      Do con người chạm vào các bộ phận lộ trần.





C.      Quá đông người làm việc.
D.      không gian làm việc chật hẹp

Câu 49:      Các tình huống dễ gây tai nạn điện thường gặp là:

A.      Sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện mà chưa ngắt nguồn.

B.      Các thiết bị đóng - cắt điện không an toàn.

C.      Các vỏ bọc kim loại của thiết bị, động cơ đang dùng điện bị mất tác dụng.

  D.      Tất cả các tình huống trên.

Câu 50:      Đường dây tải hạ thế có đặc điểm:

A.      Có điện áp 15kV.

  B.      Các sứ cách điện có hình dạng ống chỉ.
C.      Dây dẫn điện được treo trên các chuỗi sứ.

D.      Chiều cao sứ khoảng  20 – 30 cm.

Câu 51:      Đường dây  tải điện trung thế có đặc điểm:

A.      Có điện áp 15 - 35kV.

B.      Sứ cách điện phải có hình dạng là đĩa chồng lên nhau khoảng 2 – 3 dĩa.

  C.      Sứ cách điện có thể là sứ đứng hoặc sứ treo dạng đĩa.

D.      Các câu trên đều đúng

Câu 52:       Đường dây tải điện cao thế có đặc điểm:

  A.      Có điện áp lớn hơn 66kV.

B.      Dây dẫn điện được lồng vào trong thân sứ.

C.      Chiều cao thân sứ 40 – 50cm.

D.      Các sứ cách điện có dạng hình ống.

Câu 53:      Các biện pháp đề phòng tai nạn điện:

A.      Đảm bảo cách điện cho dây dẫn, thiết bị máy móc.

B.      Sử dụng điện áp thấp, sử dụng các thiết bị tự động cắt điện bảo vệ.

C.      Nối đất bảo vệ thiết bị điện.

  D.      Tất cả đều đúng.

Câu 54:      Các biện pháp đề phòng tai nạn điện:

A.      Đảm bảo khoảng cách an toàn, đảm bảo cách điện các trang thiết bị điện, nối đất bảo vệ các thiết bị điện, dịnh kỳ kiểm tra các thiết bị điện.
B.      Tổ chức nơi làm việc hợp lý, khoa họ

C.      Trang bị đầy đủ phương tiện làm việc.

  D.      Tất cả các biện pháp trên.

Câu 55:      Điện áp an toàn là:

A.      Ít gây nguy hiểm đối với người khi chạm phải thiết bị mang điện.
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B.      Không gây nguy hiểm đối với người khi chạm phải thiết bị mang điện.
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C.      Tạo cho thiết bị mang điện hoạt động tốt.
D.      Không tồn tại điện áp an toàn

Câu 56:      Có mấy phương pháp tiếp đất bảo vệ tránh gây tai nạn về điện.

A.      2.

  B.      3.
C.      4.

D.      5.

Câu 57:      Biện pháp cấp cứu người bị tai nạn điện:

  A.      Ngắt dòng điện, tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện, hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân bất tỉnh.
B.      Nới rộng quần áo nạn nhân, tiến hành hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân bất tỉnh.

C.      Đặt nạn nhân nằm sấp, tiến hành hố hấp nhân tạo nếu nạn nhân bị bất tỉnh.

D.      Kéo nạn nhân ra khỏi vật mang điện, ngắt nguồn điện, cử người đi mời thầy thuốc.

Câu 58:      Các phương pháp hô hấp nhân tạo khi bị tai nạn điện:

A.      Phương pháp hà hơi, thổi ngạt, xoa bóp tim.

B.      Phương pháp duỗi tay, ấn lồng ngực (2 người cứu).

C.      Phương pháp nằm sấp lưng (1 người cứu).

  D.      Tất cả đều đúng.

Câu 59:      Phương pháp hô hấp nhân tạo duỗi tay, ấn lồng ngực áp dụng trong trường hợp:

A.      Nạn nhân bị tai nạn điện không bị gãy xương sườn.

  B.      Nạn nhân bị tai nạn điện không bị gãy tay.

C.      Áp dụng trong mọi trường hợp.

D.      Nạn nhân bị tai nạn điện bị gãy tay.

Câu 60:       Nguyên tắc sơ cứu người bị tai nạn điện:

A.      Cho đến khi nạn nhân ngừng thở.

B.      Cho đến khi nạn nhân tự thở lại được.

  C.      Cho đến khi có chỉ định của bác sĩ.
D.      Trong vòng 30 phút đầu tiên sau khi bị tai nạn.

Câu 61:      Để đề phòng tai nạn điện người ta sử dụng các biện pháp?

A.      Tồ chức - quản lý- Kinh tế. B.      Tồ chức – Kỹ thuật- Kinh tế. C.      Quản lý – Kỹ thuật- Kinh tế.
  D.      Tồ chức – Quản lý -Kỹ thuật

Câu 62:      Phóng điện từ đường dây trung thế và cao thế là do:

A.      Do chạm phải vật mang điện.

  B.      Do vi phạm khoảng cách an toàn.
C.      Do thiết bị hư hỏng
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D.      Do đường dây bị hư hỏng

Câu 63:      Điện trở người phụ thuộc vào các yếu tố :

A.      Lớp sừng trên da : dày, mỏng  . . .

  B.      Các yếu tố sinh lý và môi trường.
C.      Lọai dòng điện và trị số dòng điện.

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 64:      Để tránh tai nạn điện do điện áp bước ( khi người đi chân không) :

A.      Đi bộ ra khỏi vùng có điện áp bước.

B.      Đứng tại chỗ kêu cứu.

  C.      Cò nhanh ra khỏi vùng có điện áp bước.

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.


Câu 65:      Khi gặp 1 người bị điện giật , bạn phải :

A.      Hô hấp nhân tạo người bị nạn.

B.      Ôm người bị nạn kéo rời ra khỏi vật mang điện.

  C.      Cách điện an toàn với đất đồng thời đảm bảo cách điện an toàn với nguồn điện, rồi mới tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện.

D.      Gọi xe cấp cứu

Câu 66:      Yêu cầu  chung đối với phòng đặt máy.

A.      Phòng máy bố trí ở tầng 1.

  B.      Phòng máy bố trí ở tầng .trệt

C.      Cánh cửa phòng máy mở vào trong.

D.      Bệ máy và tổ hợp máy liền với móng tường

Câu 67:      Yêu cầu  chung đối với phòng đặt máy.

A.      Phòng máy bố trí ở tầng 1.

  B.      Cánh cửa phòng máy mở ra ngoài.
C.      Cánh cửa phòng máy mở vào trong.

D.      Bệ máy và tổ hợp máy liền với móng tường.

Câu 68:      Yêu cầu  chung đối với phòng đặt máy.

A.      Phòng máy bố trí ở tầng 1.

  B.      Bệ máy và tổ hợp máy không được liền với móng tường.
C.      Cánh cửa phòng máy mở vào trong.

D.      Bệ máy và tổ hợp máy liền với móng tường.

Câu 69:      Yêu cầu  chung đối với phòng đặt máy.

A.      Phòng máy bố trí ở tầng trệt.

B.      Cánh cửa phòng máy mở ra ngoài.

C.      Khoảng cách giữa tổ hợp với tường lớn hơn 1m.





  D.      Cả ba câu trên đúng

Câu 70:      Yêu cầu  chung đối với phòng đặt máy.

A.      Phòng máy bố trí ở tầng 1.

B.      Cánh cửa phòng máy mở ra ngoài.

C.      Có hệ thống thông gió bình thường và sự cố.

  D.      Cả b và c đúng.

Câu 71:      Trong phòng máy yêu cầu khoảng cách giữa các  tổ hợp là:

A.      0,8m

B.      0,9m

  C.      1,0m

D.      1,1m

Câu 72:      Trong phòng máy yêu cầu khoảng cách giữa  tổ hợp  máy và tường là:

A.      Lớn hơn 0,7m

  B.      Lớn hơn 0,8m

C.      Nhỏ  hơn 0,8m

D.      Nhỏ hơn 0,7 m.

Câu 73:      Để đảm bảo an toàn thì phòng đặt máy phải được bố trí  mấy cửa?

A.      1 cửa.

  B.      2 cửa.
C.      3 cửa.

D.      4 cửa.

Câu 74:      Vị trí đặt máy nén phải đạt yêu cầu nào?

A.      Thể tích phòng đặt máy phải đủ lớn.

B.      Không ẩm ướt và thông thoáng.

C.      Đặt gần các nguồn nhiệt.

  D.      Câu a và b.

Câu 75:      Tổ hợp máy nén,dàn ngưng làm mát bằng không khí phải đảm bảo đặt cách tường.

A.      Lớn hơn 5 cm B.      Lớn hơn 6 cm C.      Lớn hơn 8cm
  D.      Lớn hơn 10 cm

Câu 76:      Yêu cầu vị trí đặt máy nén có công suất lớn là?

A.      Đặt trên bệ xi măng có đổ bê tông. B.      Có bộ phận giảm chấn bằng cao su. C.      Có bộ phận giảm chấn khác.





  D.      Câu a và c.

Câu 77:       Bệ đặt máy nén phải đạt những yêu cầu nào?

A.      Thấp hơn nền nhà

B.      Bằng nền nhà.

  C.      Phải có khe rãnh
D.      Không tuân theo yêu cầu nào cả.

Câu 78:      Bệ đặt máy nén phải đạt những yêu cầu nào?

A.      Cao hơn nền nhà.

B.      Bằng xi măng có đổ bê tông.

C.      Phải có khe rãnh

  D.      Cả ba câu trên đúng.

Câu 79:       Khi lắp đặt hệ thống lạnh phải tuân thủ những quy đình gì?

A.      Lắp đặt đồng bộ ở dạng tổ hợp.

B.      Lắp đặt áp kế.

C.      Lắp đặt van an toàn.

  D.      Cả ba câu trên đúng.

Câu 80:       Khi nạp gas hệ thống lạnh cần tuân thủ những yêu cầu nào?

  A.      Khi nạp phải dùng găng tay cao su.

B.      Vị trí nạp có áp suất lớn hơn áp suất bình gas

C.      Không cần quan tâm đến chủng loại môi chất nạp

D.      Đốt nóng bình gas để quá trình nạp nhanh hơn

Câu 81:      Khi nạp gas hệ thống lạnh cần tuân thủ những yêu cầu nào?

A.      Vị trí nạp có áp suất lớn hơn áp suất bình gas

  B.      Vị trí nạp gas có áp suất nhỏ hơn áp suất bình gas
C.      Đốt nóng bình gas để quá trình nạp nhanh hơn.

D.      Không cần quan tâm đến chủng loại môi chất nạp

Câu 82:      Trong hệ thống lạnh NH3 các đường ống  hút (Áp suất thấp) được quy định màu sơn là:

A.      Màu đỏ.

  B.      Màu xanh da trời .
C.      Màu xám.

D.      Màu vàng.

Câu 83:      Trong hệ thống lạnh NH3  các đường ống  đẩy  (Áp suất cao ) được quy định màu sơn là:

  A.      Màu đỏ.
B.      Màu xanh.
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C.      Màu xám.





D.      Màu vàng

Câu 84:      Trong hệ thống lạnh NH3 các đường ống  dẫn môi chất lỏng  được quy định màu sơn là:

A.      Màu đỏ.

B.      Màu xanh.

C.      Màu xám.

  D.      Màu vàng.

Câu 85:      Trong hệ thống lạnh NH3 các đường ống  dẫn nước muối  được quy định màu sơn là:

A.      Màu đỏ.

B.      Màu xanh.

  C.      Màu xám.
D.      Màu vàng.

Câu 86:      Trong hệ thống lạnh NH3 các đường ống  dẫn nước làm mát  được quy định màu sơn là:

A.      Màu đỏ.

  B.      Màu xanh lá cây .

C.      Màu xám.

D.      Màu vàng.

Câu 87:      Trong hệ thống lạnh Feron các đường ống  dẫn môi chất lỏng  được quy định màu sơn là:

A.      Màu đỏ.

B.      Màu xanh.

C.      Màu xám.

  D.      Màu nhôm

Câu 88:      Trong hệ thống lạnh Feron các đường ống  dẫn nước làm mát  được quy định màu sơn là:

A.      Màu đỏ.

  B.      Màu xanh da trời.
C.      Màu xám.

D.      Màu vàng

Câu 89:      Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về lượng môi chất nạp vào hệ thống lạnh.

A.      Bằng tổng khối lượng môi chất nạp vào từng thiết bị.

B.      Bằng tổng khối lượng môi chất nạp vào  đường ống.

  C.      Bằng tổng khối lượng môi chất nạp vào từng thiết bị và đường ống.
D.      Bằng tổng khối lượng môi chất nạp vào  bình chứa.

Câu 90:      Theo quy định về an toàn phòng lạnh phải có trang thiết bị an toàn là gì?

  A.      Có nguồn chiếu sáng dự phòng.
B.      Có cửa cấp cứu mở được từ phía ngoài.

C.      Có quạt thông gió.

D.      Có hệ thống sưởi ấm.





Câu 91:      Theo quy định về an toàn phòng lạnh phải có trang thiết bị an toàn là gì?

A.      Có hành lang an toàn

  B.      Có cửa cấp cứu mở được từ phía trong.
C.      Có quạt thông gió.

D.      Có hệ thống sưởi ấm.

Câu 92:      Theo quy định về an toàn phòng lạnh phải có  trang thiết bị an toàn là gì?

A.      Có cửa cấp cứu mở được từ phía ngoài

  B.      Có chuông tay hay điện.

C.      Có hệ thống sưởi ấm.

D.      Có hệ thống thông gió

Câu 93:      Những yêu cầu an toàn nào đối với an toàn lắp đặt hệ thống lạnh.

  A.      Quạt gió và các bộ phận chuyển động phải có bao che.

B.      Chỉ những nơi cần thiết mới cần lắp đặt hệ thống  chiếu sáng.

C.      Phải lắp đặt hệ thống lạnh trong phòng kín

D.      Không nhất thiết phải lắp đặt các van an toàn

Câu 94:      Những yêu cầu an toàn nào đối với an toàn lắp đặt hệ thống lạnh.

  A.      Bắt buộc phải tuân thủ theo quy định về chiếu sáng
B.      Chỉ những nơi cần thiết mới cần lắp đặt hệ thống  chiếu sáng.

C.      Phải lắp đặt hệ thống lạnh trong phòng kín

D.      Không nhất thiết phải lắp đặt các van an toàn

Câu 95:      Những yêu cầu an toàn nào đối với an toàn lắp đặt hệ thống lạnh.

  A.      Phải có biện pháp phòng chống cháy nổ khi có sự cố
B.      Chỉ những nơi cần thiết mới cần lắp đặt hệ thống  chiếu sáng.

C.      Phải lắp đặt hệ thống lạnh trong phòng kín

D.      Không nhất thiết phải lắp đặt các van an toàn

Câu 96:      Những yêu cầu an toàn nào đối với an toàn lắp đặt hệ thống lạnh.

A.      Chỉ những nơi cần thiết mới cân lắp đặt hệ thống chiếu sáng

B.      Trạm biến áp được đặt cùng một toà nhà với phòng máy.

  C.      Phải có biện pháp chống sét cho phòng máy và thiết bị.

D.      Không nhất thiết phải lắp đặt các van an toàn

Câu 97:      Khi sử dụng van an toàn phải quy định nào?

  A.      Van an toàn nằm giữa xi lanh và  van đẩy.

B.      Van an toàn xả môi chất từ bên hút sang bên đẩy.

C.      Van an toàn xả  môi chất ra phòng máy.

D.      Không cần tuân thủ quy định nào





Câu 98:      Khi sử dụng van an toàn phải quy định nào?
A.      Van an toàn nằm giữa pittong và  van đẩy.

  B.      Van an toàn xả môi chất từ bên đẩy sang bên hút.
C.      Van an toàn xả  môi chất ra phòng máy.

D.      Không cần tuân thủ quy định nào

Câu 99:      Khi sử dụng van an toàn phải quy định nào?

A.      Van an toàn nằm giữa pittong và  van đẩy.

B.      Van an toàn xả môi chất từ bên hút sang bên đẩy.

  C.      Van an toàn xả  môi chất ra môi trường bên ngoài.
D.      Không cần tuân thủ quy định nào

Câu 100:      Theo quy định thì máy nén có năng suất lạnh thể tích là bao nhiêu thì phải có van an toàn?

A.      Lớn hơn 15m3/h.

B.      Nhỏ hơn 15m3/h.

  C.      Lớn hơn 20m3/h.

D.      Nhỏ hơn 20m3/h.

Câu 101:      Sau khi khi lắp đặt hệ thống lạnh xong ta phải?

  A.      Xác định tình trạng lắp đặt so với thiết kế.

B.      Cho hệ thống giải nhiệt hoạt động.

C.      Cho máy nén hoạt động

D.      Để chờ nghiệm thu xong sẽ cho hoạt động

Câu 102:      Sau khi khi lắp đặt hệ thống lạnh xong ta phải tiến hành những bước gì?

A.      Nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh ngay

  B.      Xác định tình trạng của các thiết bị.
C.      Cho hệ thống giải nhiệt hoạt động.

D.      Cho máy nén hoạt động.

Câu 103:      Sau khi khi lắp đặt hệ thống lạnh xong ta phải tiến hành những bước gì?

A.      Nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh ngay.

B.      Cho hệ thống lạnh hoạt động ngay

  C.      Xác định độ bền, độ kín của hệ thống lạnh.
D.      Để chờ nghiệm thu xong sẽ cho hoạt động

Câu 104:      Thời gian khám nghiệm định kỳ là bao nhiêu?

A.      1 năm.

B.      2 năm

  C.      3 năm.
D.      4 năm.

A.      Dùng Nitơ lỏng.

B.      Dùng máy nén lạnh nén khí.

C.      Dùng oxy.

D.      Dùng trực tiếp môi chất lạnh

Câu 106:      Thử bền và thử kín hệ thống lạnh trong trường hợp:

  A.      Trước khi nạp ga lạnh vào hệ thống
B.      Sau khi hệ thống lạnh hoạt động một thời gian

C.      Sau khi nạp ga lạnh vào hệ thống

D.      Khi chuẩn bị thay thế các thiết bị hư hỏng

Câu 107:      Thử bền và thử kín hệ thống lạnh trong trường hợp:

A.      Khi đang thay thế các thiết bị hư hỏng

  B.      Hệ thống lạnh mới lắp ráp xong hay sau khi sửa chữa
C.      Sau khi nạp ga lạnh vào hệ thốngđ.

D.      Sau khi hệ thống lạnh hoạt động một thời gian

Câu 108:      Hút chân không trong hệ thống lạnh nhằm mục đích

A.      Kiểm tra hệ thống đã đủ lượng ga lạnh nạp vào hay chưa

B.      Kiểm tra hệ thống có bền hay không

  C.      Kiểm tra hệ thống đã hoàn toàn kín hay chưa

D.      Kiểm tra hệ thống có lẫn hoá chất khác hay không.

Câu 109:      Điện động lực cấp cho hệ thống lạnh:

A.      Không cần ngắt độc lập với nguồn điện cấp cho chiếu sáng

  B.      Ngắt độc lập với nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng
C.      Cùng chung nguồn điện cấp cho quạt thông gió

D.      Cùng chung với nguồn điện cấp cho các thiết bị điện khác

Câu 110:       Phòng lạnh cần phải đáp ứng:

  A.      Cửa ra vào phòng phải đóng mở từ bên trong và bên ngoài
B.      Cửa đóng mở một phía hoặc đóng vào hay mở ra

C.      Có nguồn điện chiếu sáng chính không cần nguồn chiếu sáng dự phòng

D.      Không cần đèn báo tín hiệu khi có người bên trong

Câu 111:      Hiện tượng nổ vật lý:

  A.      Là hiện tượng nổ thiết bị để cân bằng áp suất trong và ngoài
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B.      Là hiện tượng áp suất của môi chất ngoài thiết bị vượt quá trị số cho phép C.      Là hiện tượng áp lực của thiết bị chưa cao hơn áp lực môi chất bên trong D.      Là hiện tượng áp lực của môi chất bên trong và  bên ngoài bằng nhau





Câu 112:      Hiện tượng nổ vật lý:
A.      Là hiện tượng nổ khi tác dụng một lức lớn vào thiết bị

  B.      Là hiện tượng áp súât của môi chất trong thiết bị vượt quá trị số cho phép
C.      Là hiện tượng áp lực của thiết bị chứa cao hơn áp lực môi chất bên trong

D.      Là hiện tượng áp lực của môi chất bên trong và  bên ngoài bằng nhau

Câu 113:      Hiện tượng nổ vật lý:

A.      Là hiện tượng nổ khi tác dụng một lức lớn vào thiết bị

B.      Là hiện tượng áp súât của môi chất ngoài thiết bị vượt quá trị số cho phép

  C.      Là hiện tượng áp lực của thiết bị chứa thấp hơn áp lực môi chất bên trong
D.      Là hiện tượng áp lực của môi chất bên trong và  bên ngoài bằng nhau

Câu 114:      Nguyên nhân gây nổ vật lý của thiết bị chịu áp lực

A.      Do đặt gần nơi ẩm ướt

  B.      Các thiết bị an toàn  bị hỏng, độ tin cậy kém
C.      Do di chuyển thiết bị nhiều

D.      Do chứa chất khí bên trong

Câu 115:       Nguyên nhân gây nổ vật lý của thiết bị chịu áp lực

A.      Do đặt gần nơi ẩm ướt

B.      Các thiết bị an toàn hoạt động tốt

  C.      Do va đập, rung động quá mạnh

D.      Do đặt các thiết bị ở quá cao

Câu 116:      Nguyên nhân gây nổ vật lý của thiết bị chịu áp lực:

  A.      Do bình chế tạo không đúng, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
B.      Do chứa chất khí bên trong

C.      Do môi chất bên trong có áp suất cao

D.      Do để thiết bị nằm ngang

Câu 117:      Biện pháp phòng ngừa sự cố thiết bị chịu áp lực:

  A.      Chọn kết cấu, độ bền vật liệu, thiết kế đúng yêu cầu
B.      Thường xuyên sơn lại thiết bị

C.      Đặt thiết bị ở nơi yên tĩnh tránh va chạm

D.      Hạn chế sử dụng thiết bị

Câu 118:      Biện pháp phòng ngừa sự cố thiết bị chịu áp lực:

  A.      Huấn luyện nhân viên thành thạo trước khi vận hành
B.      Thường xuyên sơn lại thiết bị

C.      Đặt thiết bị ở nơi yên tĩnh tránh va chạm
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D.      Hạn chế sử dụng thiết bị
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Câu 119:      Biện pháp phòng ngừa sự cố thiết bị chịu áp lực:
  A.      Kiểm tra thường xuyên để phát hiện hư hỏng
B.      Thường xuyên sơn lại thiết bị

C.      Đặt thiết bị ở nơi yên tĩnh tránh va chạm

D.      Hạn chế sử dụng thiết bị

Câu 120:      Khi tiến hành sửa chữa, tháo gỡ các thiết bị trong hệ thống lạnh:

A.      Áp súât trong thiết bị phải cao hơn áp suất khí quyển

  B.      Áp súât trong thiết bị phải thấp hơn áp suất khí quyển
C.      Hệ thống không cần tháo hết ga lạnh

D.      Không cần cô lập từng thiết bị riêng biệt.

Câu 121:      Những tai nạn do môi chất lạnh gây ra do.

  A.      Tính chất lý học.
B.      Tính chất cháy nổ

C.      Tính chất sinh học.

D.      Một số tính chất khác

Câu 122:       Những tai nạn do môi chất lạnh gây ra do.

A.      Tính chất cháy nổ

  B.      Tính chất hoá học

C.      Tính chất sinh học.

D.      Một số tính chất khác

Câu 123:      Môi chất lạnh nhóm 1 có đặc điểm là:

A.      Môi chất lạnh có tính cơ bản  về độc hại

B.      Môi chất lạnh có tính cơ bản độc hại và cháy nổ.

  C.      Môi chất lạnh không gây cháy nổ và độc hại.
D.      Môi chất lạnh có tính cơ bản  về cháy nổ.

Câu 124:      Môi chất lạnh nhóm hai có đặc điểm là:

  A.      Môi chất lạnh có tính cơ bản  về độc hại
B.      Môi chất lạnh có tính cơ bản độc hại và cháy nổ.

C.      Môi chất lạnh có tính cơ bản  về cháy nổ.

D.      Môi chất lạnh không gây cháy nổ và độc hại.

Câu 125:      Môi chất lạnh nhóm ba có đặc điểm là:

A.      Môi chất lạnh có tính cơ bản  về độc hại

  B.      Môi chất lạnh có tính cơ bản độc hại và cháy nổ.
C.      Môi chất lạnh có tính cơ bản  về cháy nổ.

D.      Môi chất lạnh không gây cháy nổ và độc hại.





Câu 126:      Môi chất lạnh gây ra độc hại gì cho cơ thể con người?
  A.      Gây kích thích niêm mạc mắt.
B.      Gây tổn thương phần mềm cho cơ thể người C.      Gây tổn thương phần cứng cho cơ thể người D.      Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
Câu 127:      Môi chất lạnh gây ra độc hại gì cho cơ thể con người?

  A.      Gây mùi khó ngửi
B.      Gây tổn thương phần mềm cho cơ thể người C.      Gây tổn thương phần cứng cho cơ thể người D.      Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
Câu 128:       Môi chất lạnh gây ra độc hại gì cho cơ thể con người?

  A.      Làm thiếu Oxy
B.      Gây tổn thương phần mềm cho cơ thể người C.      Gây tổn thương phần cứng cho cơ thể người D.      Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
Câu 129:      Khi người bị nhiễm môi chất lạnh ta tiến hành cấp cứu theo trình nào?.
1)Nới quần áo nạn nhân ra cho thoải mái.
2)Kiểm tra tình trạng của nạn nhân.
3)Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nhiễm mỗi chat lạnh
4) Tiến hành hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân đã ngưng thở.
5) Gọi cấp cứu hoặc đưa nạn nhân đến bệnh viên gần nhất.
A.      Theo trình tự : 1 -2-3-4-5-6

B.      Theo trình tự : 2-3-4-5-1.

C.      Theo trình tự : 4 -3-5-2-1.

  D.      Theo trình tự : 3 -1-2-4-5

Câu 130:      Môi chất lạnh trong hệ thống lạnh

  A.      Là môi chất quan trọng tuần hoàn bên trong hệ thống
B.      Là môi chất quan trọng tuần hoàn bên ngòai hệ thống

C.      Là chất môi giới tuần hoàn bên ngòai hệ thống

D.      Là chất môi giới tuần hoàn bên trong hệ thống

Câu 131:      Hệ thống lạnh

A.      Là hệ thống gồm nhiều thiết bị lắp ghép với nhau

  B.      Là một hệ thống kín bao gồm nhiều thiết bị
C.      Là một hệ thống kín có môi chất lạnh tuần hòan bên ngoài

D.      Tất cả sai

Câu 132:      An Toàn hệ thống lạnh

  A.      Là an Toàn về môi chất, vận hành, lắp đặt thiết bị.
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B.      Là an Toàn bảo dưỡng, vận hành





C.      Là an Toàn trong thiết kế nhà xưởng

D.      Là an Toàn về trang thiết bị, kỹ thuật.

Câu 133:      Khi tháo môi chất ra khỏi hệ thống phải tuân thủ theo quy định

A.      Chỉ cần nạp vào một bình chứa nào đó cũng được

  B.      Nạp đúng vào bình chứa đã qui định
C.      Cho theo cống thoát nước không cần thu hồi

D.      Xã trực tiếp ra môi trường bên ngoài

Câu 134:      Khi thao tác nạp môi chất lạnh vào hệ thống phải tuân thủ theo quy định

A.      Ai thao tác nạp cũng được

  B.      Phải đúng nhân viên có kỹ thuật và nhiệm vụ

C.      Bất kỳ người nào biết quy trình nạp

D.      Nạp bất kỳ môi chất nào vào hệ thống cũng được

Câu 135:      Khi tiến hành nạp môi chất lạnh, vận hành, sửa chữa hệ thống lạnh người thực hiện là:

A.      Nhân viên trong công ty thực hiện

B.      Người có kiến thức chuyên môn, tay nghề.

  C.      Người được quản lý giao nhiệm vụ

D.      Bất kỳ ai cũng thực hiện được.

Câu 136:      Trong hệ thống lạnh sau sau khi sửa chữa, thử kín và thử xì xong thì:

A.      Nạp bất kỳ môi chất lạnh nào cũng được.

  B.      Nạp đúng chủng loại môi chất lạnh theo thiết kế.
C.      Có thể kết hợp hai hay nhiều môi chất lạnh cùng lúc.

D.      Không cần nạp môi chất.

Câu 137:      Đối với hệ thống lạnh NH3 áp suất thử bền là:

  A.      Bên cao áp 18bar, bên thấp áp 12bar.
B.      Bên cao áp 12bar, bên thấp áp 18bar. C.      Bên cao áp 20bar, bên thấp áp 12bar. D.      Bên cao áp 12bar, bên thấp áp 20bar
Câu 138:      Đối với hệ thống lạnh Feron áp suất thử bền là:

  A.      Bên cao áp 30bar, bên thấp áp 20bar.
B.      Bên cao áp 20bar, bên thấp áp 30 bar. C.      Bên cao áp 20bar, bên thấp áp 15bar. D.      Bên cao áp 15bar, bên thấp áp 20bar.
Câu 139:      Đối với hệ thống lạnh NH3 áp suất thử kín là:

  A.      Bên cao áp 15bar, bên thấp áp 10bar.
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B.      Bên cao áp 10 bar, bên thấp áp 15bar.





C.      Bên cao áp 12bar, bên thấp áp 8bar.
D.      Bên cao áp 8 bar, bên thấp áp 12bar.

Câu 140:      Đối với hệ thống lạnh Feron áp suất thử kín là:

  A.      Bên cao áp 20bar, bên thấp áp 16bar.
B.      Bên cao áp 16 bar, bên thấp áp 20bar. C.      Bên cao áp 16 bar, bên thấp áp 8bar. D.      Bên cao áp 8 bar, bên thấp áp 16bar.
Câu 141:      Yêu cầu về dung tích bình tách lỏng trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất NH3 cấp lỏng từ trên xuống cho thiết bị bay hơi.
  A.      Không nhỏ hơn 30% dung tích chứa của đường ống và thiết bị bay hơi.

B.      Bằng 20% dung tích chứa của đường ống và thiết bị bay hơi. C.      Bằng 15% dung tích chứa của đường ống và thiết bị bay hơi. D.      Bằng 10% dung tích chứa của đường ống và thiết bị bay hơi.
Câu 142:      Yêu cầu về dung tích bình tách lỏng trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất NH3 cấp lỏng từ dưới lên cho thiết bị
bay hơi.
  A.      Không nhỏ hơn 50% dung tích chứa của đường ống và thiết bị bay hơi.
B.      Bằng 40% dung tích chứa của đường ống và thiết bị bay hơi. C.      Bằng 30% dung tích chứa của đường ống và thiết bị bay hơi. D.      Bằng 20% dung tích chứa của đường ống và thiết bị bay hơi.
Câu 143:      Một nồi hơi có áp suất thiết kế là 10 at, áp suất thử bền là 15 at. Để đảm bảo an toàn, chọn áp suất sử dụng là :

  A.      Nhỏ hơn hoặc bằng 10 at.
B.      Nhỏ hơn hoặc bằng 7 at. C.      Nhỏ hơn hoặc bằng 15 at. D.      Không câu nào đúng.
Câu 144:      Khi nồi hơi sản xuất hơi nước bão hòa đang vận hành, khoang hơi chứa :

A.      Toàn nước.

B.      Toàn hơi  bão hòa ẩm.

C.      Toàn hơi quá nhiệt.

  D.      Hơi bão hòa và nước

Câu 145:      Trong nồi hơi có áp suất làm việc 7 at có trang bị bộ McDonnell tự động bơm nước :

A.      Dùng để tắt lò tự động khi áp suất trong lò đạt 7 at.

B.      Dùng để chỉ mực nước trong nồi.

  C.      Dùng để cho bơm nước tự động chạy khi thiếu nước trong nồi, ngừng bơm khi đủ nước, tắt lò khi thiếu nước trầm trọng.
D.      Cả 3 chức năng trên.

Câu 146:       Phân loại lò hơi theo công suất, thì lò hơi công suất nhỏ có D là bao nhiêu?

A.      D   12T/h.

B.      D ≤12T/h.






C.      D > 12T/h.

D.      D <12T/h.

Câu 147:       Phân loại lò hơi theo công suất, thì lò hơi công suất trung bình có D là bao nhiêu?

  A.      12 T/h < D  110T/h
B.      D ≥ 110T/h. C.      D <12T/h. D.      D   110T/h
Câu 148:      Phân loại lò hơi theo công suất, thì lò hơi công suất lớn có D là bao nhiêu?

A.      D   110T/h

  B.      D ≥ 110T/h.
C.      D ≥ 80T/h.

D.      D ≥100T/h

Câu 149:      Phân loại lò hơi theo công suất, thì lò hơi công suất cực lớn có D là bao nhiêu?

A.      D ≥ 100T/h B.      D ≥ 200 T/h. C.      D ≥ 400T/h.
  D.      D ≥ 600T/h

Câu 150:       Phân loại lò hơi theo áp suất, thì lò hơi hạ áp có P ( áp suất) là bao nhiêu?

  A.      P   10at.

B.      P   15at. C.      P   20at. D.      P   25at.
Câu 151:       Phân loại lò hơi theo áp suất, thì lò hơi trung áp  có P ( áp suất) là bao nhiêu?

  A.      10at < P   40at
B.      P  15at. C.      P   20at. D.      P   25at.
Câu 152:       Phân loại lò hơi theo áp suất, thì lò hơi cao áp có P ( áp suất) là bao nhiêu?

A.      10at < P   40at

  B.      40at < P  100at.
C.      P    60at.

D.      P    90at.

Câu 153:       Phân loại lò hơi theo áp suất, thì lò hơi siêu áp có P ( áp suất) là bao nhiêu?

A.      10at < P   40at





B.      40at < P   100at.
  C.      P > 100at.
D.      P   90at.

Câu 154:       Một nồi hơi có áp suất làm việc 7at, có trang bị rơle áp suất (công tắc áp lực) dùng để :

A.      Báo động khi nồi hơi thiếu nước.

B.      Ngừng đốt lò tự động khi áp suất lên đến 10at.

  C.      Ngừng đốt lò tự động khi áp suất lên đến 7at.
D.      Dừng lò khẩn cấp khi áp suất lên đến 10at.

Câu 155:      Van một chiều dùng để :

  A.      Tự mở cho nước vào nồi, và tự khóa không cho nước trong bao hơi trở ngược lại bơm nước.

B.      Điều chỉnh lưu lượng nước vào nồi.

C.      Mở và khóa bằng tay khi muốn cho nước vào nồi và ngăn không cho nước ra bơm.

D.      Tăng cột áp của bơm.

Câu 156:      Để thay ống lửa nồi hơi chế tạo bằng thép ta dùng lọai :

A.      Ống thép mạ kẽm.

B.      Ống thép không rỉ.

C.      Ống đồng.

  D.      Ống thép không mối hàn.
Câu 157:      Trong nồi đã đủ hơi khi được lệnh cấp hơi cho nơi sử dụng có đường ống dẫn hơi dài khoảng 100m, có ống xả nước ngưng đọng, ta phải :
A.      Thông báo cho nơi sử dụng hơi, từ từ mở van hơi chính.

B.      Thông báo nơi sử dụng hơi, mở van xả nước ngưng, nhanh tay mở lớn van hơi chính.

  C.      Thông báo cho nơi sử dụng hơi, mở van xả nước ngưng, từ từ mở van hơi chính, đóng van xả nước ngưng khi nước ngưng đã xả hết.

D.      Thông báo cho nơi sử dụng hơi, mở van xả nước ngưng, sau đó khóa van xả nước ngưng lại rồi mới từ từ mở van hơi chính.
Câu 158:      Để thông rửa đường thông với khoang nước của ống thủy (gọi nước) ta phải theo quy trình nào :
1)Đóng van thông với khoang nước
2)Mở van xả ống thủy để xả cặn trong ống.
3)Đóng van xả sau khi đã xả xong.
4)Từ từ mở van thông với khoang nước.
A.      Trình tự 1-3-4-2.

B.      Trình tự 2-4-3-1.

  C.      Trình tự 1-2-3-4.
D.      Trình tự 4-3-1-2

Câu 159:      Khi nồi hơi đang vận hành, mực nước trong ống thủy phải nằm ở vị trí :

A.      Mức cao nhất của ống thủy.

B.      Mức thấp nhất của ống thủy

  C.      Khoảng giũa 2 vạch mực nước cao nhất và thấp nhất.

D.      Tùy từng nồi hơi khác nhau.





Câu 160:      Nồi hơi đang họat động, không nhìn thấy nước trong ống thủy, ta phải :

A.      Khẩn cấp bơm nước vào nồi.

B.      Tắt lửa và ngừng lò sự cố.

  C.      Khẩn trương gọi nước (thông ống thủy) xác định xem nồi có cạn nước nghiêm trọng không để kịp thời xử lý.
D.      Không có vấn đề gì cần phải xử lý

Câu 161:      Khi đã kiểm tra xác định nồi hơi bị cạn nước nghiêm trọng, ta phải

A.      Khẩn cấp bơm nước vào nồi.

B.      Dập lửa , khóa van hơi chính, cắt cầu dao điện.

  C.      Dập lửa , khóa van hơi chính, cắt cầu dao điện, báo nơi sử dụng hơi, làm báo cáo.

D.      Chỉ cần ngừng đốt lò.

Câu 162:      Hệ thống xử lý nước cấp cho nồi hơi có tác dụng :

A.      Làm nước cho nóng trước khi đưa vào nồi.

  B.      Lọc sạch tạp chất và làm mềm nướ

C.      Làm sạch dầu mỡ trong nước để tránh cháy, nổ.

D.      Làm tăng tính axit của nước cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Câu 163:      Trên đường ống cấp nước vào lò, van 1 chiều phải :

A.      Đặt trước bơm nước.

B.      Đặt sau van khóa nước vào lò.

  C.      Đặt sau bơm nước và trước van khóa nước vào lò.
D.      Đặt ở đâu cũng được.

Câu 164:       Sau khi hoàn tất việc đại tu (sửa chữa lớn nồi hơi) ta tiến hành :

A.      Đưa nồi hơi vào vận hành ngay theo yêu cầu của sản xuất.

B.      Tiến hành nghiệm thu nguội, sau đó đưa nồi vào vận hành.

  C.      Tiến hành nghiệm thu nguội trước, tiếp đến nghiệm thu nóng rồi mới đưa nồi vào vận hành.
D.      Chỉ cần nghiệm thu nóng nồi hơi rồi đưa nồi vào vận hành.

Câu 165:      Số lượng van an toàn cần có của 1 nồi hơi thông thường là :

A.      1 van để làm việc.

  B.      2 van : 1 van làm việc, 1 van kiểm tra.

C.      3 van : 1 van làm việc, 1 van kiểm tra, 1 van để xả hơi.

D.      Cả 3 câu trên đều không chính xác

Câu 166:       Ống thủy bị nứt vỡ vì nguyên nhân nào:

A.      Chất lượng thủy tinh chế tạo kém.

B.      Lắp ráp quá chặt, quá căng khi nóng không có chỗ giãn nở.

C.      Lắp ráp không đúng quy cách.

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.





Câu 167:       Cụm van xả hỏng do nguyên nhân nào:
A.      Do nắp đậy bị mòn vẹt khi đậy không kín.

B.      Nắp đậy bị kênh bởi cặn cứng hay tạp chất khác rơi vào.

C.      Trục vít van gãy đứt khi đóng không vào.

  D.      Cả 3 lý do đều có thể đúng.

Câu 168:       Khi van cấp nước hỏng ta xử lý như sau:

  A.      Ngừng lò để sửa chữa.
B.      Vẫn để lò hoạt động, đóng van chặt lại để sửa chữa

C.      Vẫn để lò hoạt động, đóng van 1 chiều lại để sửa chữa.

D.      Phải thay mới, không được sửa chữa.
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)Câu 169:       Khi xử lý nước cho nồi hơi lấy độ pH nào cho nước cấp là tốt nhất :








Câu 170:      Nồi hơi bị cạn nước nghiêm trọng do :

A.      Thiết bị tự động điều chỉnh mức nước không họat động .

B.      Van 1 chiều cấp nước bị hỏng , bơm nước cấp không bơm được nước, thiếu nước trong bể chứa nước cấp.

C.      Cụm van xả đáy rò rỉ.

  D.      Cả 3 câu trên đều có thể đúng

Câu 171:      Tại nhiều xí nghiệp, hơi nước sau khi đưa vào thiết bị sử dụng sẽ ngưng tụ lại thành nước, nước ngưng tụ này sẽ được cho về hồ chứa nước để bơm vào nồi hơi, việc làm này có mục đích:
A.      Làm giảm tiêu hao nhiên liệu.

B.      Làm tăng công suất lò hơi, vì nước ngưng tụ còn nóng khi vào lò bốc hơi nhanh hơn.

C.      Làm giảm chi phí xử lý nước.

  D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 172:      Nếu van 1 chiều trong hệ thống ống dẫn nước cấp vào lò không kín, thì hiện tượng gì sẽ xảy ra:

A.      Nước trong lò sẽ chảy ngược về bơm làm cột nước trong ống thủy sáng mau xuống.

B.      Bơm nước khi hoạt động không bơm được nước vào lò.

C.      Đường ống từ van 1 chiều đến bơm và nước trong bồn chứa nóng.

  D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 173:      Mực nước trong nồi hơi giảm nhanh trong khi bơm nước đang chạy, người công nhân vận hành phải :

  A.      Lập tức ngừng lò sự cố.
B.      Làm động tác gọi nướ

C.      Cho nước thêm vào bồn chứa.

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.





Câu 174:      Nguyên nhân có thể gây nổ nồi hơi là :
A.      Áp suất hơi nước trong nồi hơi lên quá mức chịu đựng của thân lò hoặc balông.

B.      Bơm nước vào lò khi lò đang hụt nước trầm trọng.

C.      Có chỗ bị xì, nứt ở phần chịu áp lực hơi nước.

  D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 175:       Nếu lò hơi bị ngập nước, người công nhân vận hành phải:

A.      Không có vấn đề gì quan trọng cần chú ý.

B.      Ngừng cung cấp nước vào lò và cho tiếp tục đốt lò bình thường vì các ống lửa đều chìm trong nước, không thể xảy ra nổ lò.

  C.      Ngừng đốt lò, ngừng cấp nước vào lò, mở van xả đáy, xả từng hồi đến mức ấn định, xả nước trong đường ống dẫn hơi, tìm nguyên nhân gây ra ngập nước, khắc phục nguyên nhân xong mới cho lò hoạt động trở lại.

D.      Tùy từng kiểu lò hơi mà có thể áp dụng 1 trong 3 cách trên.

Câu 176:      Để có đủ hơi nước sử dụng trong nhà máy, người công nhân vận hành phải:

A.      Tăng cường đốt lửa bằng cách tăng áp suất bơm dầu.

B.      Tìm cách hạ mực nước trong ống thủy sáng xuống thấp hơn để nước bốc hơi ra nhiều hơn.

C.      Tìm cách chặn van an toàn lại không cho xì hơi ra, để áp suất trong lò lên cao, hơi nhiều.

  D.      Vệ sinh trong và ngòai ống để sự truyền  nhiệt được tốt hơn, nước cấp phải được xử lý theo đúng quy cách, tìm cách giải quyết để nhiên liệu được đốt cháy trọn vẹn.

Câu 177:      Đồng hồ áp suất chỉ không chính xác do :

A.      Xì hơi ở chân áp kế.

B.      Bánh xe răng bị gãy.

C.      Mặt kính đồng hồ bị nứt vỡ nên hơi thóat ra ngoài.

  D.      Cả 3 câu trên đều có thể đúng.

Câu 178:      Sự khác nhau giữa hơi bão hòa và hơi quá nhiệt :

A.      Hơi bão hòa có thể tích lớn hơn hơi quá nhiệt.

  B.      Ở cùng áp suất hơi quá nhiệt có nhiệt độ cao hơn hơi bão hòa.
C.      Hơi quá nhiệt có áp suất cao gấp 10 lần hơi bão hòa.

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 179:      Ống xy phong có tác dụng:

A.      Không cho hơi nóng trực tiếp tác động lên đồng hồ để trị số trên đồng hồ được chính xác.

  B.      Làm giảm áp suất tác động lên đồng hồ để đảm bảo tuổi thọ cho đồng hồ.

C.      Đảm bảo áp suất trong lò không vượt quá mức cho phép.

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 180:      Để theo dõi áp suất của nồi hơi có áp suất làm việc là P = 10kG/cm2 ta dùng áp kế có thang đo là :

A.      0 đến 10kG/cm2.

  B.      0 đến 15kG/cm2.
C.      0 đến 50kG/cm2.
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D.      Loại áp kế nào cũng được.





Câu 181:      Các loại bơm cấp nước cho nồi hơi thường dùng :

A.      Bơm bánh răng và bơm tấm trượt.

  B.      Bơm ly tâm và bơm piston.
C.      Tua bin khí.

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 182:      Bình trao đổi ion làm  mềm nước nhằm mục đích là:

A.      Lọc tạp chất và tách các ion Ca2+, Mg2+ ra khỏi nước cấp vào nồi  hơi.

  B.      Tách các ion Ca2+, Mg2+ ra khỏi nước cấp vào nồi hơi .
C.      Tách các ion Ca2+, Mg2+ ra khỏi nước cấp vào nồi hơi và tăng độ pH của nước.

D.      Lọc tạp chất, tách các ion Ca2+, Mg2+ ra khỏi

Câu 183:       Nước có độ cứng cao (nhiều ion Ca2+, Mg2+) sẽ :

A.      Làm tăng độ axid của nước gây ăn mòn nồi hơi.

  B.      Làm tăng độ kiềm của nước gây ăn mòn cục bộ trong nồi hơi.

C.      Gây đóng cáu cặn  ở các dàn ống sinh hơi dẫn đến tổn thất nhiệt cao và gây nổ ống.

D.      Tạo nhiều thuận lợi cho việc sinh hơi.

Câu 184:       Một đơn vị độ cứng theo tiểu chuẩn Anh là bao nhiêu?

  A.      10g CaCO3/ 0.7 lít nước.

B.      10g CaCO3/ 1 lít nướ

C.      10g CaCO3/ 1.2 lít nước.

D.      10g CaCO3/ 1.5lít nước.

Câu 185:       Một đơn vị độ cứng theo tiểu chuẩn Pháp là bao nhiêu?

A.      10g CaCO3/ 0.7 lít nước.

  B.      10g CaCO3/ 1 lít nước.
C.      10g CaCO3/ 1.2 lít nước.

D.      10g CaCO3/ 1.5lít nước.

Câu 186:      Một đơn vị độ cứng theo tiểu chuẩn Đức là bao nhiêu?

A.      10g CaCO3/ 0.7 lít nước.

B.      10g CaCO3/ 1 lít nước.

C.      10g CuO/ 0.7lít nước.

  D.      10g CuO/ 1lít nước.

Câu 187:      Một đơn vị độ cứng theo tiểu chuẩn Mỹ là bao nhiêu?

A.      1mg CaCO3/ 0.7 lít nước.

  B.      1mg CaCO3/ 1 lít nướ

C.      1mg CuO/ 0.7lít nước.

D.      1mg CuO/ 1lít nước.





Câu 188:      Để giảm tiêu hao dầu, do đó giảm chi phí sản xuất cho 1 đơn vị sản phẩm, người công nhân vận hành nồi hơi phải :
A.      Điều chỉnh hệ thống cấp và đốt nhiên liệu để cho nhiên liệu cháy tốt nhất.

B.      Xử lý nước cấp theo đúng quy cách.

C.      Thường xuyên làm vệ sinh các ống lửa để sự truyền nhiệt được tốt.

  D.      Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 189:      Để khử oxy hòa tan trong nước nhằm giảm sự ăn mòn kim loại trong nồi hơi, người ta dùng hóa chất nào dưới đây cho vào nước cấp nồi hơi ?
  A.      Các chất có gốc phốt phat như Na3PO4, Na2HPO4.
B.      Các chất sunfit như : Na2SO3, K2SO3 ,

C.      Các chất có tính kiềm như : NaOH, Ca(OH)2.

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 190:      Nhiệm vụ chính của van xả khí trên đỉnh nồi hơi là :

A.      Xả hơi khi áp suất trong nồi vượt qua mức cho phép.

B.      Xả hơi đến thiết bị sử dụng hơi khi cần thiết.

  C.      Xả khí không ngưng khi khởi động nồi hơi (xả khi nồi không có áp suất).
D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 191:      Công suất của lò hơi thường được tính bằng :

A.      kg/cm2 hoặc kg/giờ.

  B.      kg hơi/giờ  hoặc tấn hơi/giờ.
C.      Tấn/giây hoặc Kg/phút .

D.      Lb/năm.

Câu 192:       Biện pháp nhằm giảm sự thay đổi nhiệt độ kim loại nồi hơi đột ngột khi khởi động nồi hơi đang nguội :

  A.      Đốt lửa nhỏ hoặc đốt gián đoạn.

B.      Đốt theo chế độ tự động.

C.      Đốt liên tục với cường độ lớn cho đến khi đạt được áp suất định mức.

D.      Không có câu nào đúng.

Câu 193:      Biện pháp nhằm giảm sự thay đổi nhiệt độ kim loại nồi hơi đột ngột khi làm nguội nồi hơi để vệ sinh hoặc kiểm tra khám xét bên trong ta chọn quy trình nào?
A.      Xả hết hơi nước trong nồi, giảm áp suất đến 0 at, vừa bơm nước nguội vào vừa xả đáy.

  B.      Xả hết hơi nước trong nồi, giảm áp suất đến 0 at, bơm nước đầy nồi cho đến khi tràn ra van xả khí, ngừng bơm, mở van xả đáy xả hết nước trong nồi ra, sau đó đóng van xả đáy lại, tiếp tục bơm đầy nước xong ngừng bơm và xả đáy, cứ lặp lại như
vậy cho đến khi nồi nguội.
C.      Xả hết hơi nước trong nồi, giảm áp suất đến 0 at, bơm nước đầy nồi cho đến khi tràn ra van xả khí, ngừng bơm, mở van xả đáy xả nước trong nồi xuống đến mức tự động bơm trở lại ( mực nước min ), sau đó đóng van xả đáy lại, tiếp tục bơm đầy nước xong ngừng bơm và xả đáy đến mực nước min, cứ lặp lại như vậy cho đến khi nồi nguội.
D.      Không có câu nào đúng

Câu 194:       Khi nồi hơi đốt dầu F.O tán sương bằng áp lực bơm dầu cao áp bị ngọn lửa có nhiều khói đen do dư dầu ta phải xử lý theo cách nào ?
A.      Tăng gió bằng cách chỉnh bướm gió mở lớn hơn.





B.      Giảm dầu bằng cách giảm áp lực dầu (chỉnh áp lực đầu ra của bơm dầu).
C.      Thay đầu bec mới.

  D.      Kết hợp câu A và B nếu không được mới áp dụng câu C.
Câu 195:       Khi van an toàn xả mà áp suất trong nồi hơi đốt than đá vẫn tăng và có nguy cơ vượt quá mức cho phép ta phải xử lý theo cách nào dưới đây ?
A.      Ngừng quạt gió , cào bớt than ra ngoài, sau đó đóng tất cả các cửa lấy gió vào buồng đốt.

B.      Bơm thêm nước vào nồi ( chế độ bơm tay –không dùng tự động ).

C.      Xả đáy nồi hơi.

  D.      Thực hiện theo câu A nếu áp suất còn tăng thì kết hợp cả 3 câu A, B, C.

Câu 196:      Môi trường sống ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển con ngừơi:

A.      Là các điều kiện vật lý, hóa học, sinh học và các mối quan hệ xung quanh

  B.      Là các điều kiện tự nhiên, điều kiện nhân tạo và các điều kiện kinh tế - xã hội.
C.      Cả hai đúng

D.      Cả hai sai

Câu 197:      Có bao nhiêu  yếu tố có hại trong sản xuất công nghiệp và ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe người lao động.

A.      2.

B.      3.

  C.      4.

D.      5.

Câu 198:      Có bao nhiêu biện pháp đề phòng các tác hại trong sản xuất công nghiệp và ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe người lao động.
A.      2. B.      3. C.      4.
  D.      5.

Câu 199:      Nhiệm vụ kỹ thuật vệ sinh công nghiệp:

  A.      Nghiên cứu các quá trình sản xuất, phân tích, phát hiện các yếu tố có hại đối với sức khỏe người lao động.

B.      Trang bị kỹ thuật, thiết bị phù hợp với người lao động.

C.      Nghiên cứu sự liên quan giữa người với máy móc.

D.      Nghiên cứu sự liên quan giữa máy móc thiết bị và môi trường

Câu 200:      Tác hại nghề nghiệp là:

A.      Các khói bụi, tiếng ồn, nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

B.      Làm cho người lao động mệt mỏi, viêm phổi, suy nhược cơ thể.

  C.      Các yếu tố ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người lao động trong sản xuất.
D.      Làm cho người la động bị chấn thương

Câu 201:      Tác hại nghề nghiệp liên quan đến:

A.      Tố chức lao động, điều kiện lao động, phương tiện lao động.





  B.      Quá trình sản xuất, tổ chức lao động, điều kiện vệ sinh.
C.      Sự sắp xếp nơi làm việc, bố trí hệ thống chiếu sáng.

D.      Các yếu tố vật lý, hoá học, vi khí hậu.

Câu 202:      Biện pháp đề phòng các tai hại nghề nghiệp;

  A.      Tổ chức lao động khoa học, tự động hoá trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phòng hộ cá nhân
B.      Thực hiện các biện pháp: thông gió, chiếu sáng, chống ồn, chống rung.

C.      Trang bị phòng hộ cá nhân dựa vào tính chất từng ngành nghề, thực hiện thông gió, chiếu sáng.

D.      Thực hiện các biện pháp y tế sức khỏe, trang bị phòng hộ cá nhân.

Câu 203:      Vi khí hậu bao gồm các yếu tố:

A.      Vận tốc chuyển động của không khí, vi khí hậu nóng, vi khí hậu lạnh.

B.      Vi khí hậu nóng, vi khí hậu lạnh.

  C.      Nhiệt độ không khí, độ ẩm, bức xạ nhiệt, vận tốc chuyển động của không khí
D.      Độ ẩm của không khí

Câu 204:       Các biện pháp phòng chống tác hại vi khí hậu xấu:

A.      Cải thiện trang thiết bị, thực hiện thông gió, dùng màng chắn nước, chắn nhiệt, trang bị phòng hộ cá nhân

  B.      Tổ chức lao động hợp lý, trang bị phòng hộ cá nhân, thông gió, bố trí các tấm che tránh gió lùa, thiết kế hệ thống gió nóng sưởi ấm.

C.      Đảm bảo khẩu phần ăn cho người lao động, thiết kế hệ thống sưởi ấm.

D.      Giảm thời gian làm việc cho người lao động

Câu 205:      Nhiệm vụ thông gió công nghiệp

A.      Khử nhiệt thừa sinh ra trong nhà.

  B.      Đảm bảo sự lưu thông không khí và chống nóng.

C.      Giảm độ ẩm của không khí

D.      Hạ nhiệt độ của môi trường làm việc

Câu 206:      Nhiệm vụ thông gió công nghiệp

A.      Khử nhiệt thừa sinh ra trong nhà.

B.      Giảm độ ẩm của không khí.

  C.      Hút khí độc và bụi thải ra ngoài.
D.      Hạ nhiệt độ của môi trường làm việc

Câu 207:       Các biện pháp thông gió:

A.      Thông gió cơ khí thổi vào, hút ra.

  B.      Thông gió tự nhiên, thông gió cơ khí.
C.      Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của gió và của áp lực nhiệt.

D.      Không có hệ thống thông gió nào cả.

Câu 208:      Mục đích của việc thông gió công nghiệp:
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A.      Cải thiện môi trường làm việc sao cho dễ chịu, không gây ngột ngạt.





B.      Cải thiện tự động hoá trang thiết bị, máy mó
C.      Loại trừ tai nạn lao động.

D.      Loại trừ tác hại nghề nghiệp.

Câu 209:      Hệ thống thổi cục bộ là:

A.      Hệ thống dùng để thổi các chất độc hại trong phân xưởng và thải ra bên ngoài.

  B.      Hệ thống dùng để thổi không khí sạch và mát vào nơi phát sinh nhiều nhiệt.
C.      Hệ thống dùng máy quạt thổi hoá chất ra bên ngoài.

D.      Hệ thống dự phòng khi có sự cố khử hết chất độc hại.

Câu 210:      Tác hại của tiếng ồn và rung động:

  A.      Gây rối loạn chức năng thần kinh, giảm tập trung, gây nặng tai, tim đập nhanh.
B.      Gây tác hại đến hệ thần kinh trung ương.

C.      Làm giảm độ nhạy của thính giác.

D.      Trạng thái tâm thần không ổn định.

Câu 211:      Biện pháp chống ồn và chống rung

A.      Hiện đại hóa thiết bị, lót, bọc các thiết bị chịu chấn động, trồng cây xanh cách ly.

B.      Tập trung các xưởng ồn vào một chỗ nhất định.

C.      Định thời gian làm việc của các xưởng ồn.

  D.      Tất cả các ý trên

Câu 212:      Tiếng ồn thấp có tần số.
A.      f=300Hz. B.      f> 300Hz. C.      f< 200Hz.

  D.      f< 300Hz.

Câu 213:      Tiếng ồn trung bình có tần số.

A.      f=300Hz.

B.      f≥ 300Hz.

C.      300Hz < f < 1000Hz.

  D.      300Hz < f < 800Hz

Câu 214:      Tiếng ồn cao có tần số.

A.      f≥ 1000Hz.

  B.      f≥ 3000Hz.
C.      f≥2000Hz.

D.      f≥ 400Hz.

Câu 215:       Sự cháy xảy ra khi hội đủ các yếu tố nào?

A.      Oxy, nhiên liệu cháy, thơi gian cảm ứng.

B.      Nhiên liệu cháy, thơi gian cảm ứng, nhiệt độ tự bốc cháy.





  C.      Nhiên liệu cháy, oxy, mồi lửa.
D.      Sản phẩm cháy, mồi lửa, nhiệt độ tự bốc cháy.

Câu 216:      Quá trình cháy của vật rắn, lỏng, khí đều theo trình tự:

  A.      Oxy hóa – Tự bốc cháy – Cháy.
B.      Cháy – Tự bốc cháy – Oxy hóa. C.      Tự bốc cháy – Oxy hóa – Cháy. D.      Cháy – Oxy hóa – Tự bốc cháy.
Câu 217:      Theo nhiệt độ tự bốc các chất cháy được chia làm mấy nhóm.

  A.      2.

B.      3. C.      4. D.      5.
Câu 218:       Sự khác nhau cơ bản của quá trình bốc cháy với quá trình tự bốc cháy.

  A.      Bị hạn chế bởi một phấn thể tích của chất cháy.

B.      Không hạn chế  thể tích của chất cháy.

C.      Bị hạn chế bởi nhiệt độ chất cháy.

D.      Không hạn chế bởi nhiệt độ chất cháy.

Câu 219:      Sự khác nhau cơ bản của quá trình tự bốc cháy với quá trình bốc cháy.

A.      Bị hạn chế bởi một phấn thể tích của chất cháy.

  B.      Không hạn chế  thể tích của chất cháy.
C.      Bị hạn chế bởi nhiệt độ chất cháy.

D.      Không hạn chế bởi nhiệt độ chất cháy
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)Câu 220:      Khi hàm lượng oxy giảm xuống đến bao nhiêu? Thì quá trình cháy ngừng lại.








Câu 221:      Có mấy hình thức lan truyền đám cháy.

A.      1.

  B.      2.

C.      3.

D.      4.

Câu 222:      Cháy không hoàn toàn là quá trình cháy do:

A.      Sản phẩm cháy không hoàn toàn có nhiều nước.

B.      Thiếu oxy.





C.      Nhiệt độ tự bốc cháy cao.
D.      Khoảng nổ của chất cháy quá rộng.

Câu 223:      Vật liệu không cháy là vật liệu có tính chất nào sau đây?

  A.      Không cháy âm ỉ ( không có khói).
B.      Khó bắt lửa.

C.      Bề mặt khó bị than hóa.

D.      Chỉ cháy khi có tác dụng thường xuyên của nguồn lửa.

Câu 224:      Vật liệu không cháy là vật liệu có tính chất nào sau đây?

  A.      Bề mặt không bị than hóa
B.      Khó bắt lửa.

C.      Bề mặt khó bị than hóa.

D.      Chỉ cháy khi có tác dụng thường xuyên của nguồn lửa.

Câu 225:      Vật liệu khó cháy là vật liệu có tính chất nào sau đây?

A.      Bề mặt không bị than hóa

B.      Không bắt lửa.

  C.      Bề mặt khó bị than hóa.

D.      Không cháy âm ỉ ( không có khói)

Câu 226:      Vật liệu khó cháy là vật liệu có tính chất nào sau đây?

A.      Bề mặt không bị than hóa

B.      Không bắt lửa.

  C.      Chỉ cháy khi có tác dụng thường xuyên của nguồn lửa.

D.      Không cháy âm ỉ ( không có khói)

Câu 227:      Thời gian cảm ứng là:

A.      Khi nhiệt độ của hỗn hợp cháy quá thấp phải có thời gian đốt nóng giảm nhiệt độ.

B.      Khi trong hỗn hợp cháy có chứa độ ẩm quá cao, cần phái có một thời gian giảm độ ẩm bằng cách bốc hơi.

  C.      Khi mồi lửa gặp hổn hợp cháy không xuất hiện sự cháy ngay mà phải trải qua một thời gian
D.      Không tồn tại thời gian cảm ứng

Câu 228:      Thời gian cảm ứng phụ thuộc vào các yếu tố:

A.      Độ ẩm của hỗn hợp cháy.

  B.      Áp suất, nhiệt độ, các tính chất của hỗn hợp cháy.
C.      Nhiệt độ môi trường xung quanh.

D.      Vật liệu chế tạo của hỗn hợp.

Câu 229:      Giới hạn nổ là:

A.      Giới hạn giữa hỗn hợp cháy và mồi lửa.

  B.      Khi nồng độ cao nhất của hơi khí trong không khí có thể gây ra nổ.
C.      Thời gian giữa hỗn hợp cháy và mồi lửa ngắn.





D.      Áp suất, nhiệt độ của hỗn hợp cháy tăng.

Câu 230:      Các nguyên nhân gây ra cháy nổ:

  A.      Do phản ứng hóa học, do điện, do ma sát, do áp bước thay đổi đột ngột.
B.      Do sức nóng, tia mặt trời, do đặt hỗn hợp cháy gần nguồn nhiệt.

C.      Do tĩnh điện sinh ra khi mở van quá mạnh.

D.      Do sét đánh.

Câu 231:      Để phòng chống cháy nổ trong sản xuất cần phải:

A.      Thiết bị phải đảm bảo kín, chọn dung môi khó bay hơi khi cháy.

B.      Đưa khí trơ hay thổi hơi nước vào thiết bị có chứa hơi khí nổ trước khi sửa chữa hay sau khi sửa chữa xong.

C.      Tổ chức các lớp học về nội qui phòng cháy chữa cháy.

  D.      Tất cả đều đúng.

Câu 232:       Quá trình cháy

A.      Là một quá trình oxy hóa khử.

B.      Gồm hai quá trình cơ bản: quá trình hóa học và quá trình lý học.

  C.      Là quá trình hóa lý, trong đó xảy ra các phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt và phát quang.
D.      Tất cả đều đúng.

Câu 233:      Nhiệt độ tự bốc cháy

A.      Là nhiệt độ lớn nhất tại đó hỗn hợp khí tự bốc cháy không cần tiếp xúc với ngọn lửa trần.

  B.      Là nhiệt độ nhỏ nhất tại đó hỗn hợp khí tự bốc cháy không cần tiếp xúc với ngọn lửa trần.
C.      Là nhiệt độ nhỏ nhất tại đó hỗn hợp khí tiếp xúc với ngọn lửa trần và bốc cháy.

D.      Là nhiệt độ lớn nhất tại đó hỗn hợp khí tiếp xúc với ngọn lửa trần và bốc cháy.

Câu 234:      Nhiệt độ tự bốc cháy

  A.      Là nhiệt độ tại đó ngọn lửa xuất hiện và không bị dập tắt.
B.      Là nhiệt độ tại đó khi gặp oxy sẽ bốc cháy.

C.      Là nhiệt độ tại đó khi gặp mồi lửa sẽ bốc cháy.

D.      Là nhiệt độ nhỏ nhất tại đó hỗn hợp khí tiếp xúc với ngọn lửa trần và bốc cháy.

Câu 235:      Chất cháy bao gồm:

A.      Chất khí, lỏng, hơi

B.      Chất rắn, chất hơi.

  C.      Chất rắn, lỏng, khí.

D.      Chất khí, hơi.

Câu 236:       Mồi lửa có thể là:

A.      Ngọn lửa trần, tia lửa điện, hồ quang điện.

B.      Do ma sát , do va đập hay than cháy dở.

C.      Là nhiệt lượng sinh ra khi nén, ma sát, các phản ứng hóa học.





  D.      Tất cả đều đúng.

Câu 237:      Nguyên lý phòng cháy, nổ:

  A.      Tách rời chất cháy, chất oxy hóa, và mồi lửa.
B.      Giảm nồng độ chất cháy.

C.      Ngăn sự tiếp  xúc chất cháy và chất oxy hóa.

D.      Cách ly nguồn phát sinh tia lửa.

Câu 238:      Các phương tiện chữa cháy:

A.      Nước, hơi nước, bọt chữa cháy.

  B.      Các chất chữa cháy, xe chữa cháy chuyên dụng.
C.      Các phương tiện báo và chữa cháy tự động.

D.      Bình CO2, cát, xẻng, xe chữa cháy

Câu 239:      Các chất chữa cháy

  A.      Là chất rắn, lỏng, khí đưa vào nhằm dập tắt đám cháy.
B.      Là chất lỏng đưa vào đám cháy để dập tắt đám cháy.

C.      Là chất rắn, khí đưa vào đám cháy để dập tắt đám cháy.

D.      Là bọt hóa học ngăn cản oxy và chất cháy.

Câu 240:      Các chất chữa cháy phải thỏa mãn

A.      Không làm hư hại các thiết bị chữa cháy và đồ vật cứu chữa.

B.      Không gây độc trong sử dụng và bảo quản.

C.      Dễ kiếm, rẻ tiền, có hiệu quả chữa cháy cao.

  D.      Tất cả đúng.

Câu 241:      Các chất chữa cháy phải thỏa mãn

A.      Cách ly hòan toàn sự xâm nhập oxy vào đám cháy.

  B.      Không gây độc hại đối với người và hư hỏng thiết bị.
C.      Sử dụng trong mọi trường hợp.

D.      Ở dạng rắn và lỏng.

Câu 242:      Các biện pháp phòng chống cháy nổ trong sản xuất

  A.      Biện pháp kỹ thuật công nghệ, biện pháp tổ chức.
B.      Biện pháp quản lý tổ chức, vệ sinh công nghiệp.

C.      Biện pháp kinh tế, y học.

D.      Biện pháp tổ chức lao động khoa học.

Câu 243:      Khi nhiệt độ của đám cháy vượt quá bao nhiêu thì không được dùng nước để chữac cháy.

A.      10000C.

B.      13000

C.      15000C.

Câu 244:      Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phương pháp dùng nước chữa cháy.

A.      Khi nhiệt độ đám cháy vượt quá 17000C thì không được dùng nước chữa cháy.

B.      Có thể dùng nước chữa cháy các chất rắn và chất lỏng dễ hòa tan với nướ

  C.      Có thể dùng nước chữa cháy các chất lỏng dễ cháy và không hòa tan với nước.
D.      Nước sẽ hấp thụ nhiệt và hạ nhiệt độ của đám cháy đến mức không cháy được.

Câu 245:      Không dùng nước để chữa cháy trong trường hợp nào.

A.      Cháy nhà xưởng sản xuất gỗ.

B.      Cháy ở khu dân cư.

C.      Cháy trong các công trình ngầm.

  D.      Cháy các thiết bị điện.

Câu 246:      Không dùng nước để chữa cháy trong trường hợp nào.

A.      Cháy nhà xưởng sản xuất gỗ.

B.      Cháy ở khu dân cư.

C.      Cháy trong các công trình ngầm.

  D.      Cháy nhà máy hóa chất có chứa nhiều acid H2SO4 đậm đặc

Câu 247:      Không dùng nước để chữa cháy trong trường hợp nào.

A.      Cháy nhà xưởng sản xuất gỗ.

B.      Cháy ở khu dân cư.

C.      Cháy trong các công trình ngầm.

  D.      Cháy nhà máy hóa chất có chứa nhiều  hóa chất có gốc K, Na, CaC2

Câu 248:       Không dùng bọt hóa học để chữa cháy trong trường hợp nào.

A.      Cháy nhà xưởng sản xuất gỗ.

B.      Cháy ở khu dân cư.

C.      Cháy trong các công trình ngầm.

  D.      Cháy các điện tử nóng chảy.

Câu 249:      Không dùng nước để chữa cháy trong trường hợp nào.

A.      Cháy nhà xưởng sản xuất gỗ.

B.      Cháy ở khu dân cư.

C.      Cháy trong các công trình ngầm.

  D.      Đám cháy do cháy cồn hoặc aceton

Câu 250:       Không dùng nước để chữa cháy trong trường hợp nào.

A.      Cháy nhà xưởng sản xuất gỗ.

B.      Cháy ở khu dân cư.
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C.      Cháy trong các công trình ngầm.
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